
 NSTW
Ngân sách 

tỉnh

Ngân sách 

xã

Hỗ trợ xi 

măng

Vốn khác

(Đối ứng nhân 

dân)

TỔNG SỐ 104.600 63.675 31.783 8.500 7.946 9.426 6.020

I  Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo 48.500 21.900 16.000 4.000 1.900 0 0

1
Dự án Xây mới nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng trường 

THCS Bản Ngoại 
xã Phú Thịnh 2026-2028 13.000 6.000 4.000 1.000 1.000

2
Dự án Xây mới nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng 

trường mầm non Bản Ngoại
xã Phú Thịnh 2028-2030 11.500 5.300 4.000 1.000 300

3
Dự án Xây mới nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng 

trường THCS Phú Cường 
xã Phú Thịnh 2027-2029 12.000 5.300 4.000 1.000 300

4
Dự án Xây mới nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng 

trường Tiểu học Phú Cường 
xã Phú Thịnh 2028-2030 12.000 5.300 4.000 1.000 300

II Lĩnh vực Giao thông 56.100 41.775 15.783 4.500 6.046 9.426 6.020

1

Cải tạo, nâng cấp đường vào khu di tích nơi ở và 

làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1954) tại Đồi 

Thành Trúc, xóm Đầm Mua, xã Phú Thịnh

xã Phú Thịnh 2026-2028             15.000 5.000         2.000         1.000         2.000 

2 Dự án xây dựng cầu treo Đồng Ninh - La Mận xã Phú Thịnh 2027-2029               7.000 4.107         3.000            300            807 

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường BTXM liên xóm 

La Mận - Đồng Ninh, xã Phú Thịnh 
xã Phú Thịnh 2026-2028 8.150 6.718 3.863 1.000 1.000 855

Dự kiến 590 tấn xi 

măng

4

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba xóm Đầm 

Mua xã Phú Thịnh đến hết địa bàn xã Phú Thịnh 

(điểm cuối tiếp giáp địa phận xóm Tiên Trường xã 

La Bằng) 

xã Phú Thịnh 2026-2028 6.800 6.800 3.133 1.000 2.029 638
Dự kiến 440 tấn xi 

măng

5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường BTXM xóm Thắng 

Lợi, xã Phú Thịnh đoạn từ nhà ông Lê Văn Hào 

đến nhà ông Đặng Văn Hóa

xã Phú Thịnh 2026-2028 1.950 1.950 1.396 300 254
Dự kiến 175 tấn xi 

măng

ĐVT: Triệu đồng

Biểu 01

 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN CT MTQG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 XÃ PHÚ THỊNH

(Kèm theo Nghị quyết số:               /NQ-HĐND ngày 28/8/2026 của HĐND xã Phú Thịnh)

Ghi chú

Tổng số 

Trong đó: Vốn 

TT Danh mục dự án/ chương trình/Lĩnh vực 
Địa điểm xây 

dựng

Thời gian 

thực hiện dự 

án

Tổng mức đầu 

tư

 Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030 
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6
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường BTXM Đồng Ninh - 

La Mận, xã Phú Thịnh
xã Phú Thịnh 2026-2028 900 900 391 400 109

Dự kiến 75 tấn xi 

măng

7
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường BTXM Đồng Ninh - 

Làng Thượng, xã Phú Thịnh
xã Phú Thịnh 2026-2028 3.000 3.000 2.000 500 210 290

Dự kiến 200 tấn xi 

măng

8

Đường giao thông nông thôn xã Phú Thịnh; Hạng 

mục: Đường bê tông xi măng, mở rộng đường xóm 

6m các xóm trên địa bàn xã Phú Thịnh

xã Phú Thịnh 2026-2030             13.300 13.300         7.280                 6.020 

Dự kiến 5.020 tấn 

xi măng; nhân dân 

đối ứng ngày công 

và NVL
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